	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM
CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	



Danh sách người nghiện ma túy
( từ ngày 15 tháng 11 năm 2021 đến ngày 14 tháng 12 năm 2022)

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nơi cư trú 
	Nghề nghiệp, nơi làm việc, Trình độ học vấn
	Số CCCD/CMND, Số điện thoại
	Họ tên bố, mẹ, vợ hoặc chồng (năm sinh)
	Loại ma túy sử dụng
	Tiền án, tiền sự
	Có trong diện quản lý nghiệp vụ (Sưu tra, Hiềm nghi chuyên án hoặc truy nã)
	Đang trong nhà tạm giữ, Trại tạm giam

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn Qúy
	1975
	 
	Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	22
	Nguyễn Xuân Cường
	1985
	 
	Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	3
	Nguyễn Văn Viện
	1984
	 
	Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	4
	Đào Ngọc Hoàng
	1981
	 
	Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	5
	Trịnh Văn Thành
	1975
	 
	Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	6
	Nguyễn Văn Thạch
	1960
	 
	Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	7
	Phạm Văn Vinh
	1991
	 
	Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	8
	Nguyễn Ngọc Thắng
	1989
	 
	Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	9
	Nguyễn Văn Quyết
	1990
	 
	Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	10
	Nguyễn Văn Tuấn
	1980
	 
	Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	11
	Hoàng Văn Thắng
	1990
	 
	Tràng An, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	12
	Trần Văn Hà
	1974
	 
	Tràng An, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	13
	Đào Đình Đạt
	1984
	 
	Tràng An, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	14
	Nguyễn Viết Long
	1975
	 
	Đồng Du, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	15
	Nguyễn Viết Thắng
	1979
	 
	Đồng Du, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	16
	Đặng Đình Chiến
	1987
	 
	Đồng Du, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	17
	Nguyễn Đức Lợi
	1975
	 
	Đồn Xá, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	18
	Phạm Hữu Thành
	1976
	 
	Đồn Xá, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	19
	Cao Danh Kiên
	1987
	
	Đồn Xá, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	20
	Lê Đức Tuyên
	1994
	 
	Đồn Xá, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	21
	Lê Đức Tuyên
	1994
	 
	Đồn Xá, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	22
	Cao Duy Chí
	2002
	 
	Đồn Xá, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	MDMA
	
	
	

	23
	Trịnh Văn Quyết
	1972
	 
	An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	24
	Trần Văn Hoan
	1980
	
	An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	Đá
	
	
	

	25
	Nguyễn Văn Đông
	1980
	 
	An Nội, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	26
	Phùng Văn Nghiệp
	1973
	 
	Bối Cầu, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	Đá
	
	
	

	28
	Phùng A Cốp
	1984
	 
	Bối Cầu, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	Đá
	
	
	

	29
	Bùi Văn Định
	1979
	 
	Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	30
	Trần Văn Tùng
	1986
	 
	Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	31
	Lê Huy Cường
	1969
	 
	Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	32
	Trần Văn Thức
	1966
	 
	Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	33
	Nguyễn Văn Sỹ
	1977
	 
	Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	34
	Phạm Văn Thái
	1975
	 
	Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	35
	Trần Ngọc Thức
	1962
	 
	Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	36
	Nguyễn Văn Khoái
	1965
	 
	Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	37
	Phạm Thế Sơn
	1981
	 
	Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	38
	Trần Văn Hưng
	1971
	 
	Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	39
	Trần Duy Hạnh
	1973
	 
	Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	40
	Trần Mậu Đoàn
	1988
	 
	Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	41
	Phạm Bá Qúy
	1959
	 
	Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	42
	Đào Văn Đại
	1986
	 
	Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	43
	Trần Văn Hiếu
	1983
	 
	Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	44
	Lê Huy Thành
	1978
	 
	Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	45
	Trần Văn Tuấn
	1966
	 
	Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	46
	Trần Minh Thắng
	1968
	 
	Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	47
	Lê Huy Thành
	1982
	 
	Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	48
	Lê Huy Thản
	1980
	 
	Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	49
	Phạm Văn Dương
	1986
	 
	Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	50
	Trần Sơn Tùng
	1986
	 
	Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	51
	Trần Đình Dũng
	1983
	 
	Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	52
	Nguyễn Ngọc Hoàng
	1987
	 
	Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	53
	Lê Huy Vân
	1981
	 
	Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	54
	Trần Quốc Chiến
	1979
	 
	Bồ Đề, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	55
	Nguyễn Văn Minh
	1987
	 
	Hưng Công, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	56
	Trần Như Hùng
	1977
	 
	Vũ Bản, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	57
	Đặng Văn Ba
	1965
	 
	Vũ Bản, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	58
	Trần Trung Trường
	1992
	 
	Vũ Bản, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	59
	Trần Duy Kiên
	1973
	 
	An Ninh, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	60
	Trần Ngọc Thuyết
	1983
	 
	An Ninh, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	61
	Nguyễn Hữu Mười
	1979
	 
	An Ninh, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	62
	Trần Văn Hiệp
	1991
	 
	Trung Lương, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	63
	Đào Thanh Tùng
	1971
	 
	Trung Lương, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	64
	Trần Quang Trung
	1978
	 
	Trung Lương, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	65
	Đỗ Xuân Đoàn
	1982
	 
	An Đổ, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	66
	Lê Quang Tuyên
	1979
	 
	An Đổ, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	67
	Nguyễn Hải Ninh
	1992
	 
	An Đổ, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	68
	Bùi Quang Chung
	1993
	 
	An Đổ, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	69
	Nguyễn Đức Trung
	1989
	 
	An Đổ, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	70
	Nguyễn Hữu Đức
	1985
	 
	La Sơn, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	71
	Nguyễn Văn Thưởng
	1991
	 
	La Sơn, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	72
	Bùi Văn Trang
	1985
	 
	La Sơn, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	73
	Vũ Đại Dương
	1999
	 
	La Sơn, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	74
	Bùi Văn Hoàn
	1975
	 
	La Sơn, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	75
	Vũ Văn Phú
	1987
	 
	Tiêu Động, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	76
	Nguyễn Văn Hoan
	1994
	 
	Tiêu Động, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	Đá
	
	
	

	77
	Nguyễn Ngọc Hải
	1983
	 
	Tiêu Động, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
	
	
	

	78
	Nguyễn Đắc Thịnh
	1984
	 
	An Lão, Bình Lục, Hà Nam
	LĐTD
	
	
	HRI
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